
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 8, Tòa nhà Văn phòng làm việc và cho thuê CIC Tower, số 2 ngõ 219 phố 
Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH YSL LAND

0108715525

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH YSL LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YSL LAND COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: YSL LAND CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20.010.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động tư vấn quản lý 7020(Chính)

2. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn tài 
chính, tư vấn pháp luật, tư vấn thuế và dịch vụ tài chính khác).

6619

3. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình đường sắt 4211

8. Xây dựng công trình đường bộ 4212

9. Xây dựng công trình điện 4221

10. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

12. Phá dỡ 4311

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

17. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
Hoạt động tư vấn, môi giới bất động sản

6820

20. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Phạm vi hoạt động theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động 
sản 2015)

6810

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
Tương đương 870.000 USD (Tám trăm bảy mươi nghìn Đô la Mỹ)

2/3Thời gian đăng từ ngày 24/04/2019 đến ngày 24/05/2019



STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH YSL 
INTERNATI
ONAL

Số 36D, phố Dịch 
Vọng Hậu, tổ 27, 
Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

18.009.000.000,000 90,000 0107996746

2NGUYỄN 
QUỐC 
KHÁNH

Số 7A ngách 409/23 
đường Kim Mã, 
Phường Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.001.000.000,000 10,000 025076000006

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       M33689178
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 11-1202 Han – Shin apartment, Sang – gyedong, No-
won Ku, Seoul, Hàn Quốc
Chỗ ở hiện tại: Tầng 8, Tòa nhà Văn phòng làm việc và cho thuê CIC Tower, số 2 ngõ 
219 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KWAK ILHWAN      Nam

29/04/1976 Hàn Quốc

10/06/2013 Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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